
STT Tên trường Quận

1 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC

2 DL VINSCHOOL QUẬN BÌNH THẠNH

3 TH TRẦN HƯNG ĐẠO QUẬN 1

4 DL VIỆT MỸ (VASS)

5 TH BÌNH GIÃ QUẬN TÂN BÌNH

6 TH HOÀNG VĂN THỤ QUẬN TÂN BÌNH

7 TH KẾT ĐOÀN QUẬN 1

8 TH TRẦN QUỐC THẢO QUẬN 3

9 TH CAO BÁ QUÁT QUẬN PHÚ NHUẬN

10 TH BÙI VĂN MỚI QUẬN 9

Giải 05 Phòng GD&ĐT đạt thành tích xuất sắc
1 QUẬN 7

2 QUẬN BÌNH THẠNH

3 QUẬN 1

4 QUẬN 10

5 QUẬN TÂN BÌNH

Stt Họ và  Tên Ngày sinh Số báo danh Khối Lớp Trường Quận/Huyện Giải Khối

1 Hồ Viết Minh 26-Oct-00 88200080 5 5/B4 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC QUẬN 10 Giải Nhất Khối 5

2 Hà Phan Anh 26-Oct-00 88016793 4 4 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC QUẬN 7 Giải Nhất Khối 4

3 Lê Công Khánh Như 11-Oct-00 88019650 3 3/B3 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC QUẬN 10 Giải Nhất Khối 3

GIẢI THƯỞNG CUỘC THI TOEFL PRIMARY 2018 - 2019

Giải Nhất khối

Giải cá nhân

Giải 10 trường đạt thành tích xuất sắc
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Stt Họ và  Tên Ngày sinh Số báo danh Khối Lớp Trường Quận/Huyện Giải cá nhân

1 Hồ Viết Minh 14-Jun-08 88200080 5 5/B4 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC QUẬN 10 Giải Nhất

2 Hà Phan Anh 30-Apr-09 88016793 4 4 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC QUẬN 7 Giải Nhì

3 Trần Tôn Bảo Ngân 22-Jul-09 88200136 4 4/2 TH KẾT ĐOÀN QUẬN 1 Giải Nhì

4 Lại Trung Hiếu 22-Mar-08 88012684 5 5A DL VIỆT MỸ (VASS) QUẬN GÒ VẤP Giải Nhì

5 Trần Gia Vỹ 11-Oct-08 88200191 5 5/6 TH HOÀNG VĂN THỤ QUẬN TÂN BÌNH Giải Nhì

6 Chu Xuân Bách 02-Jun-08 88007169 5 5B DL VINSCHOOL QUẬN BÌNH THẠNH Giải Nhì

7 Trần Bùi Thụy Anh 27-Mar-08 88020434 5 5A TH TRẦN QUỐC THẢO QUẬN 3 Giải Nhì

8 Lê Thục Nghi 01-Feb-08 88012761 5 5 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC QUẬN GÒ VẤP Giải Ba

9 Tạ Vũ Trúc Linh 09-Jan-09 88007090 4 4B DL VINSCHOOL QUẬN BÌNH THẠNH Giải Ba

10 Đinh Huỳnh Minh Châu 31-May-08 88003843 5 5/2 TH BÌNH GIÃ QUẬN TÂN BÌNH Giải Ba

11 Đỗ Chí Trung 10-May-08 88022454 5 5/6 TH TRẦN HƯNG ĐẠO QUẬN 1 Giải Ba

12 Bùi Minh Phúc 26-May-08 88200110 5 5 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC QUẬN 7 Giải Ba

13 Lê Tuệ Doanh 01-Apr-08 88006177 5 5/7 TH THANH ĐA QUẬN BÌNH THẠNH Giải Ba

14 Thái Minh Anh 23-Jul-08 88200127 5 5/4 TH BÙI VĂN MỚI QUẬN 9 Giải Ba

15 Cao Nguyễn Ngọc Lam 27-Jan-08 88200164 5 5/6 TH CAO BÁ QUÁT QUẬN PHÚ NHUẬN Giải Ba

16 Nguyễn Ngọc Minh Tân 19-Apr-08 88200151 5 5 TH TRẦN HƯNG ĐẠO QUẬN 1 Giải Ba

17 Nguyễn Hà Lê Anh 16-May-08 88200243 5 5 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC QUẬN GÒ VẤP Giải Khuyến Khích

18 Đồng Gia Nghi 28-May-08 88016846 5 5 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC QUẬN 7 Giải Khuyến Khích

19 Trần Ngọc Đông Nghi 26-Apr-08 88200241 5 5 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC QUẬN GÒ VẤP Giải Khuyến Khích

20 Lê Công Khánh Như 06-Feb-10 88019650 3 3/B3 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC QUẬN 10 Giải Khuyến Khích

21 Nguyễn Lê Minh Nghi 03-Jan-08 88003844 5 5/2 TH BÌNH GIÃ QUẬN TÂN BÌNH Giải Khuyến Khích

22 Nguyễn Minh Mẫn 18-Feb-08 88004145 5 5/2 TH TÂN SƠN NHẤT QUẬN TÂN BÌNH Giải Khuyến Khích

23 Phan Trường Minh 17-Jan-08 88000518 5 5/1 TH TÂN THÔNG HUYỆN CỦ CHI Giải Khuyến Khích

24 Vũ Khánh Thành 03-Jan-08 88012764 5 5 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC QUẬN GÒ VẤP Giải Khuyến Khích
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Stt Họ và  Tên Ngày sinh Số báo danh Khối Lớp Trường Quận/Huyện Giải cá nhân

25 Lê Phạm Khánh Linh 05-Mar-08 88019822 5 5/B/10 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC QUẬN 10 Giải Khuyến Khích

26 Cao Anh Duy 24-Mar-08 88007194 5 5B DL VINSCHOOL QUẬN BÌNH THẠNH Giải Khuyến Khích

27 Lã Tuấn Khang 25-Feb-08 88009907 5 5 TH ĐỖ TẤN PHONG QUẬN THỦ ĐỨC Giải Khuyến Khích

28 Vũ Đặng Lan Chi 24-Dec-08 88016415 5 5/2 TH NAM SÀI GÒN QUẬN 7 Giải Khuyến Khích

29 Trần Hữu Bách 13-Sep-09 88021765 4 4/6 TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM QUẬN 1 Giải Khuyến Khích

30 Nguyễn Vũ Đức Tài 05-Nov-09 88200026 4 4/SL/4A DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC QUẬN 2 Giải Khuyến Khích

31 Trần Tuấn Khôi 22-Feb-08 88015822 5 5/R1 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC QUẬN 7 Giải Khuyến Khích

32 Trần Nguyễn Minh Thư 06-Jun-09 88007068 4 4B DL VINSCHOOL QUẬN BÌNH THẠNH Giải Khuyến Khích

33 Ngô Tường Quân 08-Feb-08 88022698 5 5 TH LƯƠNG THẾ VINH QUẬN 1 Giải Khuyến Khích

34 Đặng Hà Dương 16-Jan-08 88016213 5 5/4 TH LƯƠNG THẾ VINH QUẬN 7 Giải Khuyến Khích

35 Nguyễn Bửu Nghi 20-Nov-08 88200003 5 5/P1 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC QUẬN BÌNH THẠNH Giải Khuyến Khích

36 Lê Xuân Việt Khôi 27-Apr-09 88008569 4 4H5 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC QUẬN PHÚ NHUẬN Giải Khuyến Khích

37 Nguyễn Chánh Nam 24-May-08 88015815 5 5/R2 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC QUẬN 7 Giải Khuyến Khích

38 Lương Thị Úy Thương 13-Sep-08 88007182 5 5B DL VINSCHOOL QUẬN BÌNH THẠNH Giải Khuyến Khích

39 Nguyễn Minh Quân 20-Sep-08 88200208 5 5/5 TH LÊ VĂN SỸ QUẬN TÂN BÌNH Giải Khuyến Khích

40 ĐặngTrung Nam 04-Jan-08 88021858 5 5/7 TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM QUẬN 1 Giải Khuyến Khích

41 Võ Ngọc Thiên Hà 16-Jan-08 88008426 5 5/2 TH NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH QUẬN PHÚ NHUẬN Giải Khuyến Khích

42 Lê Vũ Mai Khanh 11-Nov-09 88200186 4 4/4 TH TRẦN QUỐC TOẢN QUẬN TÂN BÌNH Giải Khuyến Khích

43 Nguyễn Trần Bảo Nhi 12-Feb-08 88200075 5 5/B4 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC QUẬN 10 Giải Khuyến Khích

44 Nguyễn Trần Thanh Nhã 06-Nov-08 88019329 5 5 TH BẮC HẢI QUẬN 10 Giải Khuyến Khích

45 Võ Khánh Lộc 13-Jul-08 88022464 5 5/5 TH TRẦN HƯNG ĐẠO QUẬN 1 Giải Khuyến Khích

46 Trần Tấn Khoa 24-Oct-08 88022424 5 5T TH TRẦN HƯNG ĐẠO QUẬN 1 Giải Khuyến Khích

47 Châu Bảo Trân 21-Feb-08 88016850 5 5 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC QUẬN 7 Giải Khuyến Khích

48 Nguyễn Tuệ Minh 23-Oct-08 88200077 5 5/B7 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC QUẬN 10 Giải Khuyến Khích
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Stt Họ và  Tên Ngày sinh Số báo danh Khối Lớp Trường Quận/Huyện Giải cá nhân

49 Trần Minh Bảo 22-Nov-08 88200001 5 5/P1 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC QUẬN BÌNH THẠNH Giải Khuyến Khích

50 Nguyễn Trọng Hiển 22-May-08 88007201 5 5B DL VINSCHOOL QUẬN BÌNH THẠNH Giải Khuyến Khích

51 Trần An Khang 19-Jan-08 88200014 5 5B DL VINSCHOOL QUẬN BÌNH THẠNH Giải Khuyến Khích

52 Lê Chi Lan 28-Feb-08 88007167 5 5B DL VINSCHOOL QUẬN BÌNH THẠNH Giải Khuyến Khích

53 Nguyễn Lan Anh 28-Jun-09 88200088 4 4/9 TH LƯƠNG THẾ VINH QUẬN 7 Giải Khuyến Khích

54 Trịnh Đinh Vũ Hoàng 04-Feb-08 88200185 5 5 TH NGUYỄN KHUYẾN QUẬN TÂN BÌNH Giải Khuyến Khích

55 Nguyễn Duy Bảo Long 12-Jun-08 88200112 5 5 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC QUẬN 7 Giải Khuyến Khích

56 Nguyễn Quang Minh 08-Aug-08 88016844 5 5 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC QUẬN 7 Giải Khuyến Khích

57 Trần Nguyễn Minh Anh 26-Apr-08 88019785 5 5/B6 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC QUẬN 10 Giải Khuyến Khích

58 Balciune Aiste Nguyễn 28-Dec-08 88006059 5 5/P2 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC QUẬN BÌNH THẠNH Giải Khuyến Khích

59 Lê Tùng Dương 26-Dec-08 88007150 5 5B DL VINSCHOOL QUẬN BÌNH THẠNH Giải Khuyến Khích

60 Từ Vũ Huỳnh Khuê 21-Aug-08 88007466 5 5/1 TH CỔ LOA QUẬN PHÚ NHUẬN Giải Khuyến Khích

61 Nguyễn Bá Minh Hiếu 04-Mar-08 88003608 5 5/5 TH LÊ VĂN SỸ QUẬN TÂN BÌNH Giải Khuyến Khích

62 Đào Xuân Bách 09-Feb-08 88016470 5 5 TH TRẦN QUỐC TOẢN QUẬN 7 Giải Khuyến Khích

63 Dezarae Lim Zhi Ning 08-Jan-10 88016769 3 3 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC QUẬN 7 Giải Khuyến Khích

64 Trân Vũ Khánh Châu 20-Mar-08 88016835 5 5 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC QUẬN 7 Giải Khuyến Khích

65 Trần Khánh Linh 01-Jan-08 88021605 5 5/2 TH LÊ NGỌC HÂN QUẬN 1 Giải Khuyến Khích

66 Lê Minh Khánh Ngọc 02-Mar-09 88022352 4 4T2 TH TRẦN HƯNG ĐẠO QUẬN 1 Giải Khuyến Khích
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